
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●vui lòng mang ra trước tám giờ rưỡi vào ngày sử lí rác. 

●vui lòng loại nước từ rác sinh hoạt 

●cảm ơn bạn đã hợp tác phân loại và tái chế rác thải. 

～lượng khí thải CO₂ gần như bằng không～ 

Tuyên bố "Thành phố không carbon năm 2050 ở Takeo" 

Here’s waste separation of   

          foreign language. 

 

 

外 国 語 の ご み の 

分 別 は こ ち ら  
QRコード 

英語／English 

ベトナム語／Vietnamese 

中国語／Chinese 

韓国語／Korean 

rác sinh hoạt cỏ/ cây giấy thải giấy nhôm 

hàng da cao su 

Thành Phố Takeo 
武 雄 市 

Nhân vật bảo vệ môi trường thành 

phố Takeo Kurin- chằng 

Họ và tên 

tên quận 

もえるごみ（大、中、小） 

rác đốt được (        )   to, trung bình, 
      nhỏ      

tã giấy nhựa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here’s waste separation of   

          foreign language. 

 

 

外 国 語 の ご み の 

分 別 は こ ち ら  
QRコード 

英語／English 

ベトナム語／Vietnamese 

中国語／Chinese 

韓国語／Korean 

※đảm bảo sử dụng hết 

bình ga và bình xít 

trước khi xử lí 

も え な い ご み 

rác không đốt được 

●vui lòng mang ra trước tám giờ rưỡi vào ngày sử lí rác. 

●cảm ơn bạn đã hợp tác phân loại và tái chế rác thải. 

Nhân vật bảo vệ môi trường thành 

phố Takeo Kurin- chằng 

Họ và tên 

tên quận 

～lượng khí thải CO₂ gần như bằng không～ 

Tuyên bố "Thành phố không carbon năm 2050 ở Takeo" 

Thành Phố Takeo 
武 雄 市 

đồ gốm nồi/ ấm đun nước kính bóng đèn trắng 

dao kéo ô bình ga/ bình xịt 



Thành Phố Takeo 
武 雄 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loại bỏ tạp chất Hãy rửa sạch bên trong. hãy nghiền nát trước 

khi đưa đi xử lí 

 

１

① 

２

１

① 

３

① 

Here’s waste separation of   

          foreign language. 

 

 

外 国 語 の ご み の 

分 別 は こ ち ら  
QRコード 

英語／English 

ベトナム語／Vietnamese 

中国語／Chinese 

韓国語／Korean 

か ん 類 

l o n  
※Bỏ những thứ không thể 

làm sạch hoặc bình xịt 

vào túi rác 

không đốt được 

cách xử lí đúng 
 

●vui lòng mang ra trước tám giờ rưỡi vào ngày sử lí rác. 

●cảm ơn bạn đã hợp tác phân loại và tái chế rác thải. 

Nhân vật bảo vệ môi trường thành 

phố Takeo Kurin- chằng 

Họ và tên 

tên quận 

lon nước uống đồ hộp hộp thực phẩm 

～lượng khí thải CO₂ gần như bằng không～ 

Tuyên bố "Thành phố không carbon năm 2050 ở Takeo" 



Thành Phố Takeo 
武 雄 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３

① 

Vui lòng tháo nắp. １

① 

Hãy rửa sạch bên trong. 

 

 

２

１

① 

Hãy đưa ra mà 

không làm hỏng 

Here’s waste separation of   

          foreign language. 

 

 

外 国 語 の ご み の 

分 別 は こ ち ら  
QRコード 

英語／English 

ベトナム語／Vietnamese 

中国語／Chinese 

韓国語／Korean 

び ん 類 （ 大 、 小 ） 

C h a i  ( L ớ n ,  n h ỏ )  
※Hãy bỏ những thứ không 

sạch và hỏng vào túi rác 

không đốt được. 

●vui lòng mang ra trước tám giờ rưỡi vào ngày sử lí rác. 

●cảm ơn bạn đã hợp tác phân loại và tái chế rác thải. 

Nhân vật bảo vệ môi trường thành 

phố Takeo Kurin- chằng 

Họ và tên 

tên quận 

～lượng khí thải CO₂ gần như bằng không～ 

Tuyên bố "Thành phố không carbon năm 2050 ở Takeo" 

Chai nước uống Chai mỹ phẩm Chai đựng thức ăn 

cách xử lí đúng 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３

① 

Hãy rửa sạch bên trong. 

 

２

１

① 

hãy đảm bảo tháo 

nắp và nhãn. 
１

① 

Here’s waste separation of   

          foreign language. 

 

 

外 国 語 の ご み の 

分 別 は こ ち ら  
QRコード 

英語／English 

ベトナム語／Vietnamese 

中国語／Chinese 

韓国語／Korean 

※Vui lòng bỏ nắp và nhãn vào túi rác đốt 

được. 

※Nếu bạn không thể loại bỏ vết bẩn hoặc 

nhãn, hãy bỏ nó vào một túi rác đốt được đồ uống, đồ uống có cồn,  

nước tương, v.v. đây là dấu chỉ dẫn 

hãy nghiền nát trước 

khi đưa đi xử lí 

 

●vui lòng mang ra trước tám giờ rưỡi vào ngày sử lí rác. 

●cảm ơn bạn đã hợp tác phân loại và tái chế rác thải. 

Nhân vật bảo vệ môi trường thành 

phố Takeo Kurin- chằng 

Họ và tên 

tên quận 

Thành Phố Takeo 
武 雄 市 

ペットボトル（大、小） 

Chai nhựa PET (     )  

cách xử lí đúng 
 
 
 

～lượng khí thải CO₂ gần như bằng không～ 

Tuyên bố "Thành phố không carbon năm 2050 ở Takeo" 

Lớn, nhỏ 


